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ĐọcNgheSTT Họ và tên Năng lựcĐiểm tổng Ghi chúMSSV Ngữ pháp

Ngµy thi: 13/11/2021MMH:(ENGL4099)

631657010025 590 Đạt56áiLê Thị Khả1 58

591757010002 560 Đạt51AnNguyễn Thị Thiên2 58

591857010005 563 Đạt54AnNguyễn Văn3 56

CTr. CL cao611757010004 520 Không đạt46AnTrần Nguyễn Kiều4 49

631857010006 617 Đạt62AnVõ Duy5 60

641657010003 597 Đạt53AnhBùi Lan6 62

551757010005 527 Không đạt51AnhCao Kiều7 52

6519H70B0001 570 Đạt48AnhLưu Ngọc8 58

681857010016 597 Đạt54AnhNgụy Đình Phương Q9 57

Vắng thi1857010012 AnhNguyễn Ngọc Hoàng10

CTr. CL cao631857010015 577 Đạt50AnhNguyễn Tố11 60

681857010013 617 Đạt55AnhNguyễn Thị Hoàng12 62

CTr. CL cao641857010019 570 Đạt48AnhTrần Lan13 59

581757010015 560 Đạt49AnhTrần Nguyễn Trâm14 61

611657010020 550 Đạt49AnhTrần Phương Quỳnh15 55

CTr. CL cao681857010022 600 Đạt51AnhTrần Thị Phương16 61

CTr. CL cao641857010026 597 Đạt54AnhTrịnh Hà17 61

581657012005 573 Đạt56AnhTrịnh Vũ Vân18 58

CTr. CL cao551857010028 557 Đạt51AnhVõ Ngọc Lan19 61

Vắng thi1757010019 AnhVõ Trần Hoàng20

601657010026 560 Đạt50ánhĐoàn Phương21 58

CTr. CL cao601857010032 553 Đạt48ÂnHứa Bảo22 58

Vắng thi1657010029 ÂnNguyễn Thụy Hồng23

511657010031 523 Không đạt48BáNguyễn Trí Vương24 58

CTr. CL cao651757010022 593 Đạt51BảoBùi Gia Hoàn25 62

571857010037 553 Đạt45BảoLê Phó Bảo26 64

Vắng thi1857010039 BảoPhạm Quốc27

681857010041 573 Đạt48BíchĐặng Trần Ngọc28 56

491657012007 517 Không đạt46BíchNgô Thị Ngọc29 60

4520H70B0003 467 Không đạt44BíchNguyễn Thị Ngọc30 51

681757010025 600 Đạt52BìnhTrần Thị31 60

571857010046 563 Đạt52ChâuLâm Minh32 60

CTr. CL cao491657010042 483 Không đạt49ChâuLê Thị Mỹ33 47

651967010004 627 Đạt61ChâuNguyễn Phan Huỳnh34 62

571857010047 540 Đạt46ChâuNguyễn Thị Ngọc35 59
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CTr. CL cao641857010049 600 Đạt56ChâuVõ Thị Bích36 60

Vắng thi1357010014 ChiĐỗ Thị Hải37

591657010046 557 Đạt52ChiHuỳnh Thị Kim38 56

611657010048 550 Đạt50ChiNguyễn Kim39 54

611657010060 590 Đạt55DiễmTrần Thị Ngọc40 61

611757010039 560 Đạt53DiệpLê Đỗ Hoài41 54

5818H70B0002 547 Đạt52DiễuHuỳnh Thị Ngọc42 54

611857010054 583 Đạt56DiệuVũ Thị Ngọc43 58

CTr. CL cao591857010058 547 Không đạt48DungHồ Thị Kim44 57

681657010062 590 Đạt55DungKhưu Kim45 54

651557010042 597 Đạt56DũngNguyễn Hoàng46 58

681857010065 607 Đạt54DũngNguyễn Hoàng Anh47 60

681757010042 583 Đạt52DuyênCao Thị Mỹ48 55

641857010062 583 Đạt54DuyênHàng ái49 57

591657010070 523 Không đạt50DuyênLại Thị Kim50 48

561757010045 477 Không đạt40DuyênNguyễn Thị Thúy51 47

Vắng thi18H70A0001 DươngBùi Văn52

CTr. CL cao551757010050 563 Đạt54DươngCao Lê Thùy53 60

591857010067 537 Đạt50DươngNguyễn Hoàng Thùy54 52

CTr. CL cao651757010055 610 Đạt57ĐạiLê Quang55 61

CTr. CL cao591757010056 587 Đạt57ĐạtLê Thành56 60

681757010059 603 Đạt50ĐỉnhĐặng Hữu57 63

681857010077 610 Đạt54GiangChâu Hoàng58 61

6720H70B0004 603 Đạt57GiangHoàng La59 57

681557010050 610 Đạt55GiangNguyễn Thiên60 60

611867012005 560 Đạt49GiangTrần Thị Trà61 58

5119H70B0003 530 Không đạt61GiàuNguyễn Thị Ngọc62 47

671857010080 593 Đạt54HàDương Ngọc Phương63 57

601557010054 547 Đạt46HàLê Thị Thu64 58

Vắng thi1757010063 HàLợi Bích65

CTr. CL cao611857010082 587 Đạt52HàNguyễn Nhật66 63

Vắng thi1757010064 HàNguyễn Quốc Thanh67

591557010055 557 Đạt49HàTriệu Lê Mỹ68 59

651757010066 590 Đạt54HàTrương Lê Trúc69 58

481667012008 447 Không đạt36HaiLê Thị70 50

611967010010 563 Đạt53HảiCao Văn71 55

641857010088 557 Đạt50HằngHứa Thị72 53

591457010037 570 Đạt54HằngPhạm Thị Thúy73 58

651757010070 620 Đạt61HạnhLê Trần Xuân74 60

651657010105 527 Không đạt39HạnhPhạm Thị Hồng75 54
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671857010096 617 Đạt55HậuLê Trung76 63

681657010116 603 Đạt57HậuPhạm Trần Minh77 56

481857010090 500 Không đạt50HânHứa Bảo Hân78 52

591757010076 567 Đạt53HânMai Ngọc79 58

681857010091 583 Đạt46HânNguyễn Ngọc Bảo80 61

641857010092 563 Đạt46HânPhan Hà Tuyết81 59

671857010097 603 Đạt50HeLee Ưng82 64

651857010098 580 Đạt50HiềnĐặng Đức83 59

671757010078 610 Đạt56HiềnLê Thanh84 60

681857010100 630 Đạt58HiềnMai Thảo85 63

521757010080 530 Không đạt51HiềnNguyễn Thu86 56

671757010081 573 Đạt48HiềnThái Thị Thanh87 57

681757010082 607 Đạt56HiềnTrần Thị Thu88 58

671967010016 643 Đạt61HiếuCao Trung89 65

CTr. CL cao671857010102 600 Đạt51HiếuĐậu Trung90 62

CTr. CL cao631857010105 580 Đạt48HiếuNguyễn Quang91 63

551757010083 520 Không đạt47HiếuNguyễn Trọng92 54

641657010124 617 Đạt58HiếuPhạm Thị Thu93 63

CTr. CL cao641857010107 570 Đạt47HiếuQuách Minh94 60

CTr. CL cao681757010084 607 Đạt54HiếuTrần Trung95 60

631757010086 573 Đạt54HinhPhạm Ngọc Gia96 55

591457010046 533 Không đạt51HoaNguyễn Thị Tuyết97 50

591857010113 563 Đạt52HòaĐoàn Lê Khánh98 58

CTr. CL cao681857010115 607 Đạt50HòaNguyễn Duy99 64

CTr. CL cao631857010110 580 Đạt51HoàiĐặng Việt100 60

601557010077 540 Đạt46HoàngTrần Yến101 56

591657010140 580 Đạt55HồngNguyễn Thị Thúy102 60

641757010097 563 Đạt49HồngPhạm Thị Thái103 56

631857010125 583 Đạt52HùngNguyễn Mạnh104 60

Vắng thi1557010085 HuyLê Võ Nhật105

Vắng thi1757010098 HuyNguyễn Đức106

CTr. CL cao591757010100 577 Đạt54HuyTrần Anh107 60

CTr. CL cao651857010120 563 Đạt48HuyTrần Võ Quang108 56

681857010121 607 Đạt55HuyTrịnh Đình109 59

651867010007 587 Đạt49HuyềnNguyễn Thị110 62

571757010103 520 Không đạt56HuyềnTrà Thị Thanh111 43

Vắng thi1867010008 HuỳnhNguyễn Thị Phương112

531457010067 510 Không đạt52HườngNguyễn Thị Bích113 48

521957010099 483 Không đạt44HươngBùi Thị Thu114 49

581957010102 520 Không đạt46HươngNguyễn Liên115 52
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5818H70B0006 553 Đạt56KiềuBùi Thị Thúy116 52

CTr. CL cao651757010126 597 Đạt51KiềuNguyễn Thị117 63

601757010127 583 Đạt56KiềuNguyễn Thị Bé118 59

5519H70B0005 557 Đạt56KiềuTrịnh Thị119 56

671757010125 593 Đạt48KiênDương Lợi120 63

651657010175 530 Không đạt47KimĐàm Thị121 47

681857010151 613 Đạt57KimLê Thiên122 59

681857010153 610 Đạt56KimVõ Thiên123 59

511557010095 457 Không đạt38KhaNguyễn Tấn124 48

Vắng thi1857010138 KhảiĐinh Quang125

631757010117 550 Đạt50KhangNguyễn Mạnh126 52

Vắng thi1457010068 KhangNguyễn Thanh127

CTr. CL cao631857010134 570 Đạt46KhanhHà Lê Phương128 62

641857010136 610 Đạt58KhánhBùi Quốc129 61

611657010166 550 Đạt50KhánhChu Thị Kim130 54

681857010137 567 Đạt45KhánhLê Trương Minh131 57

CTr. CL cao631757010119 593 Đạt57KhánhPhan Gia132 58

CTr. CL cao651757010120 573 Đạt49KhánhTăng Thị Kim133 58

601857010145 563 Đạt55KhôiPhan Đình134 54

631857010154 563 Đạt50LanDương Thị Thu135 56

601967010019 563 Đạt51LanNguyễn Ngọc136 58

CTr. CL cao601757010132 550 Đạt47LệLê Thị Nhật137 58

611967010020 603 Đạt61LiễuPhan Thị Thúy138 59

6717H70B2001 620 Đạt59LinhBạch Thị Kim139 60

681857010156 627 Đạt57LinhChâu Thùy140 63

CTr. CL cao631857010157 573 Đạt51LinhĐinh Thùy141 58

561957012123 530 Không đạt43LinhHoàng Thị Thùy142 60

4519H70B0007 533 Không đạt59LinhLê Thị Thùy143 56

671657010191 623 Đạt57LinhNguyễn Thị Mỹ144 63

681857010163 620 Đạt59LinhNguyễn Thị Tuyết145 59

CTr. CL cao631857010164 603 Đạt56LinhPhạm Thị Thùy146 62

671967010021 647 Đạt61LinhTôn Thất Nhật147 66

Vắng thi1857010165 LinhThái Thị Trúc148

601557010120 540 Đạt52LinhTrần Khánh149 50

CTr. CL cao671857010167 587 Đạt52LoanNguyễn Hồng150 57

Vắng thi1657012041 LoanNguyễn Thanh151

571857010169 543 Đạt52LoanTrần Phạm Kiều152 54

631857010170 610 Đạt58LoanTrần Thị Hồng153 62

681857010178 607 Đạt56LợiNguyễn Tấn154 58

CTr. CL cao671857010171 590 Đạt53LongNguyễn Hoàng155 57
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611857010172 573 Đạt53LongTạ Phi156 58

CTr. CL cao681857010175 620 Đạt56LongTrần Thanh157 62

681857010180 603 Đạt55LươngTạ Nghi158 58

CTr. CL cao641857010181 590 Đạt50LyMai Thảo159 63

CTr. CL cao671757010146 610 Đạt55LyNguyễn Hoàng Thảo160 61

4318H70B2002 507 Không đạt53LýPhạm Thị161 56

591657010211 567 Đạt54MaiNguyễn Ngọc Yến162 57

631857010185 607 Đạt56MẫnPhan Minh163 63

CTr. CL cao651857010186 560 Đạt46MichellTrịnh Lữ Thanh Trúc164 57

651457050071 580 Đạt51MiênNguyễn Thị Hà165 58

Vắng thi1867010013 MinhNguyễn Thị166

Lỗi mạng1457010095 MinhNguyễn Thị Xuân167

631757010152 567 Đạt52MinhTrương Nhựt168 55

681857010192 597 Đạt53MyĐặng Hoàng Hải169 58

CTr. CL cao641857010193 577 Đạt51MyNguyễn Ngọc Za170 58

CTr. CL cao631657010225 597 Đạt58MyNguyễn Thị Diễm171 58

6319H70B0008 533 Không đạt45MyTrần Thị Trà172 52

651857010194 583 Đạt48NaVõ Quý173 62

681857010195 613 Đạt58NamDương Hoàng174 58

601857010264 530 Không đạt45NỉKa Ly175 54

CTr. CL cao681757010208 610 Đạt54NinhĐỗ Hoàng Khang176 61

59145701H103 540 Đạt45NởBùi Thị177 58

5918H70B0010 563 Đạt54NữNguyễn Thị Ngọc178 56

611857010197 567 Đạt49NgaLưu Ngọc179 60

CTr. CL cao651857010198 560 Đạt47NgaNguyễn Huỳnh Thiên180 56

641857010199 577 Đạt51NgaNguyễn Thị Thúy181 58

Vắng thi1857010201 NgânĐỗ Nguyễn Huế182

671857010203 567 Đạt46NgânLê Thị Chúc183 57

571557010142 523 Không đạt48NgânPhạm Hồng184 52

CTr. CL cao681857010210 613 Đạt55NgânPhạm Nguyễn Nhật185 61

Vắng thi1757010167 NgânPhùng Nguyễn Phương186

601657010243 583 Đạt55NgânQuách Bảo187 60

601757010168 547 Đạt55NgânVăn Phan Kim188 49

Vắng thi1757010169 NgânVõ Hồng189

CTr. CL cao671857010214 580 Đạt50NghiKhưu Tố190 57

681857010216 603 Đạt53NghiNguyễn Hồ Châu191 60

CTr. CL cao601757010171 573 Đạt53NghĩaTrần Vĩnh192 59

541757010172 530 Không đạt47NgọcBùi Minh193 58

5320H70B0010 510 Không đạt47NgọcChâu Thị Kiều194 53

6118H70B2003 550 Đạt55NgọcĐinh Trần Như195 49
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641857010222 557 Đạt44NgọcHứa Bội196 59

591457010116 540 Đạt50NgọcLai Tác197 53

CTr. CL cao671857010223 593 Đạt53NgọcLê Trần Bảo198 58

611657050074 593 Đạt56NgọcNguyễn Châu Như199 61

CTr. CL cao671857010225 580 Đạt48NgọcNguyễn Minh200 59

4918H70A0003 543 Đạt56NgọcNguyễn Thị Bảo201 58

Vắng thi1857010228 NgọcPhan Thị Thảo202

CTr. CL cao671857010230 593 Đạt53NgọcPhùng Hoàng Bảo203 58

631757010184 600 Đạt56NguyệtThân Thị Minh204 61

571857010232 553 Đạt53NguyênĐinh Thị Phương205 56

631857010233 593 Đạt55NguyênĐỗ Tôn Đăng206 60

Vắng thi1857010237 NguyênPhạm Minh207

4918H70A0004 543 Đạt54NhànTôn Nữ Thanh208 60

CTr. CL cao681957012153 620 Đạt56NhậtKiều Phạm Minh209 62

641951012084 583 Đạt56NhânNguyễn Khánh210 55

651657050081 600 Đạt55NhânVõ Thị211 60

Vắng thi1757010192 NhiLê Ngọc Yến212

5819H70B0027 587 Đạt56NhiLưu Hoài213 62

681857010243 633 Đạt58NhiNguyễn Lâm Hạnh214 64

651967010024 633 Đạt61NhiNguyễn Thị Bích215 64

671857010245 577 Đạt50NhiNguyễn Thị Kha216 56

481757010195 480 Không đạt46NhiNguyễn Thị Yến217 50

Vắng thi1557010165 NhiTrần Ngọc Tường218

Vắng thi1456010081 NhiVõ Ngọc219

581857010250 517 Không đạt43NhiVũ Bùi Uyên220 54

4917H70A0011 493 Không đạt41NhơnNguyễn Thị221 58

CTr. CL cao611857010253 567 Đạt49NhungĐồng Thị Trang222 60

Vắng thi1867010018 NhungHuỳnh Thị Kiều223

CTr. CL cao631757010199 567 Đạt45NhungNguyễn Lê Hồng224 62

631457010140 553 Đạt47NhưĐinh Trần Tố225 56

CTr. CL cao631757010203 553 Đạt47NhưHuỳnh226 56

541757010204 533 Không đạt53NhưLê Thị Huỳnh227 53

681657012059 590 Đạt50NhưMai Ngọc Quỳnh228 59

CTr. CL cao611757010206 570 Đạt51NhưNguyễn Thảo229 59

541857010259 527 Không đạt48NhưNguyễn Thị Quỳnh230 56

641967010025 627 Đạt59NhưPhạm Quỳnh231 65

591657010289 557 Đạt51NhưPhan Huỳnh Khánh232 57

CTr. CL cao591757010207 557 Đạt52NhưVũ Huỳnh Minh233 56

681857010266 593 Đạt52OanhHuỳnh Phương234 58

CTr. CL cao611857010267 570 Đạt52OanhNguyễn Huỳnh Hoàng235 58
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641857010270 593 Đạt55OanhTrịnh Thị Kim236 59

591857010271 550 Đạt54OanhVõ Thị Kiều237 52

Vắng thi1454050103 OanhVũ Thị Ngọc238

641657010298 577 Đạt50PhátTrương Lưu Thiên239 59

641657010300 597 Đạt52PhongNguyễn Ngọc Thanh240 63

Vắng thi1757010213 PhúcLê Hoàng241

6817H70A0014 623 Đạt55PhúcLưu Phan Hoàng242 64

6720H70B0012 593 Đạt49PhúcNguyễn Hoàng243 62

681857010276 600 Đạt52PhúcNguyễn Hữu244 60

CTr. CL cao631857010279 577 Đạt50PhúcTô Hồng245 60

Vắng thi1757010215 PhúcTrần Đình246

CTr. CL cao671857010280 597 Đạt52PhụngĐặng Lai Nguyệt247 60

591857050085 543 Đạt53PhụngPhạm Hoàng Bích248 51

531667010027 513 Không đạt45PhụngTrần Ngọc249 56

6018H70A2005 580 Đạt56PhượngNguyễn Thị Kim250 58

681857010288 610 Đạt52PhượngNguyễn Thị Trúc251 63

611657010316 607 Đạt61PhượngTrần Thanh252 60

6317H70B0008 573 Đạt52PhượngTrương Thị253 57

601357010118 570 Đạt55PhươngDiệp Mỹ254 56

Vắng thi1457010153 PhươngHồ Đặng Thúy255

561857010282 547 Đạt54PhươngHuỳnh Thị Thu256 54

541457050103 593 Đạt62PhươngNguyễn Hoàng Nhất257 62

CTr. CL cao671857010284 600 Đạt51PhươngNguyễn Ngọc Minh258 62

631857010285 590 Đạt56PhươngNguyễn Ngọc Thanh259 58

651757010222 527 Không đạt33PhươngTrần Thị Thẩm260 60

611657010312 503 Không đạt41PhươngTrương Ng Thị Xuân261 49

651967010027 627 Đạt59PhươngVũ Thị Thanh262 64

CTr. CL cao581857010296 550 Đạt48QuýĐặng Thị Thanh263 59

671857010295 570 Đạt48QuyênTrần Thị Kim264 56

631757010229 560 Đạt55QuỳnhĐặng Thảo265 50

Vắng thi1757010231 QuỳnhHuỳnh Nguyễn Phương266

Vắng thi1557010202 QuỳnhTrần Đỗ Ngọc267

611857010303 590 Đạt52QuỳnhTrần Hương268 64

4918H70B0013 547 Đạt56QuỳnhTrương Hoàng Xuân269 59

611457010166 587 Đạt56SaHồ Thị Tiên270 59

671657010338 577 Đạt50SangHồ Nguyễn Hữu271 56

581857010309 520 Không đạt50SâmY272 48

681857010310 607 Đạt55SinhHán Thị273 59

601657010341 573 Đạt54SơnHồ Hoàng274 58

CTr. CL cao651857010312 580 Đạt48SươngPhạm Thị Thu275 61
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681757010239 613 Đạt55TàiPhan Phước276 61

641857010314 600 Đạt58TảiNgô Văn277 58

6719H70B0016 633 Đạt58TâmNgô Thị Thanh278 65

601657012077 583 Đạt57TâmNguyễn Thị Hoài279 58

571857010315 567 Đạt55TâmThái Thị Thanh280 58

611857010316 587 Đạt57TânHuỳnh Nhật281 58

CTr. CL cao641757050059 600 Đạt57TânNguyễn Nhật282 59

CTr. CL cao681857010317 600 Đạt50TânVũ Duy283 62

CTr. CL cao591857010367 563 Đạt49TiếnTrương Công Phúc284 61

451757010286 500 Không đạt44TiênĐặng Thị285 61

501457010204 543 Đạt54TiênNguyễn Duy286 59

CTr. CL cao651857010365 597 Đạt56TiênVõ Thủy287 58

541657010415 540 Đạt56TínhNguyễn Văn288 52

681857010369 627 Đạt61TịnhLưu Thủy289 59

CTr. CL cao641857010406 583 Đạt55TuấnDương Anh290 56

541667012037 547 Đạt53TúcNguyễn Thị291 57

641857010407 590 Đạt53TuệNguyễn Trí292 60

671857010414 597 Đạt54TùngNguyễn Xuân293 58

591757010325 567 Đạt53TuyNguyễn Thành294 58

561757010328 543 Đạt45TuyềnPhan Thanh295 62

591767010054 523 Không đạt39TuyềnTrần Thị Thanh296 59

CTr. CL cao641757010327 600 Đạt54TuyênTrần Quang297 62

Vắng thi1757010332 TườngNguyễn Ngọc Khánh298

671657010352 613 Đạt52TháiĐinh Thượng299 65

681757010260 630 Đạt62ThắmNguyễn Thị300 59

Vắng thi1757010261 ThắngNguyễn Quốc301

Vắng thi1757010243 ThanhBùi Thị Lệ302

611757010247 560 Đạt49ThanhTrần Phương303 58

591557010211 537 Đạt50ThanhVũ Thị Riệu304 52

CTr. CL cao611757010251 577 Đạt51ThảoDương Nguyễn Tuyết305 61

681857010324 617 Đạt58ThảoĐỗ Thị Thu306 59

601757010252 520 Không đạt49ThảoĐỗ Thu307 47

CTr. CL cao681857010325 603 Đạt50ThảoHuỳnh Thanh308 63

631557010214 593 Đạt57ThảoNguyễn Huỳnh Phương309 58

591457010179 547 Đạt62ThảoNguyễn Thị Mỹ310 43

Vắng thi1757010254 ThảoNguyễn Thị Thanh311

611457012320 540 Đạt49ThảoNguyễn Thị Thu312 52

631967010032 607 Đạt61ThảoNguyễn Trần Thu313 58

671967010033 633 Đạt58ThảoPhạm Ngọc Trung314 65

671757010259 583 Đạt52ThảoVũ Thanh315 56
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Vắng thi17H70B0009 ThiNguyễn Thị Mộng316

611657010370 560 Đạt55ThiTăng Khiết317 52

681857010340 630 Đạt59ThịnhVũ Hoàng Bảo318 62

601757010264 587 Đạt56ThoaNguyễn Thị Kim319 60

681857010341 610 Đạt54ThoaNguyễn Thị Ngọc320 61

631657010378 580 Đạt50ThôngNguyễn Hoàng321 61

681657010380 593 Đạt54ThơNguyễn Bão322 56

671857010347 610 Đạt53ThúyNguyễn Dương Diệu323 63

631757010274 577 Đạt52ThúyNguyễn Phương Hồng324 58

611857010349 587 Đạt54ThúyTrần Thị325 61

671967010036 633 Đạt61ThủyNguyễn Ngọc Nguyên326 62

5920H70B0014 557 Đạt50ThủyNguyễn Thị Bích327 58

6317H70B0011 590 Đạt54ThủyNguyễn Thị Lệ328 60

CTr. CL cao671855010118 583 Đạt50ThủyNguyễn Thị Thanh329 58

541667012028 493 Không đạt46ThủyNguyễn Thị Thu330 48

641857010352 590 Đạt58ThụyNguyễn Ngọc331 55

5520H70B0015 507 Không đạt44ThuyềnNguyễn Thị Kim332 53

491457010197 570 Đạt61ThưHuỳnh Nguyễn Hoài Anh333 61

551757010280 510 Không đạt46ThưNguyễn Minh334 52

681857010360 600 Đạt54ThươngNguyễn Thị Hoài335 58

591457010203 550 Đạt49ThyPhạm Hoàng Mai336 57

5620H70B0016 560 Đạt52ThyTrịnh Huỳnh337 60

Vắng thi1657010411 ThyVõ Thụy Minh338

Lỗi mạng1557010244 TrangLê Bảo339

50155701H532 500 Không đạt47TrangNguyễn Đình Đoan340 53

591657012096 500 Không đạt41TrangNguyễn Thái Thiên341 50

Vắng thi1757010296 TrangNguyễn Thị Thiên342

CTr. CL cao671857010374 637 Đạt57TrangNguyễn Thiên343 67

641657010424 597 Đạt54TrangPhạm Ngọc Phương344 61

6117H70A2003 587 Đạt57TrangPhạm Nguyễn Khánh345 58

611667012031 540 Đạt44TrangPhạm Thị Thu346 57

461654040446 527 Không đạt54TrangPhạm Thùy Minh347 58

571667012032 497 Không đạt45TrangTrần Thị Thu348 47

Vắng thi1457010212 TrangTrần Thị Thùy349

651857010377 590 Đạt54TrangTrần Thị Thủy350 58

CTr. CL cao451757010301 513 Không đạt50TrâmĐinh Lê Thùy351 59

681967010039 633 Đạt59TrâmNguyễn Hồ Phương352 63

641557050067 560 Đạt52TrâmNguyễn Ngọc353 52

651757010302 583 Đạt56TrâmNguyễn Ngọc Bích354 54

Vắng thi1557010257 TrâmNguyễn Quế355
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641757010304 590 Đạt57TrâmNguyễn Thị Kiều356 56

Vắng thi1667012033 TrâmNguyễn Thị Minh357

Vắng thi1657012098 TrâmTrần Thảo Hương358

551757010305 557 Đạt54TrâmVưu Bích359 58

Vắng thi1757010306 TrânHuỳnh Thị Hồng360

641857010386 600 Đạt56TrânNguyễn Bảo361 60

601757010307 560 Đạt52TrânNguyễn Lê Bảo362 56

681857010387 613 Đạt58TrânNguyễn Thế363 58

581857010395 590 Đạt58TríNguyễn Thái Thanh364 61

671857010390 600 Đạt54TrinhĐặng Thị Mỹ365 59

591657010441 567 Đạt55TrinhNguyễn Lê Mai366 56

601757010311 570 Đạt52TrinhNguyễn Phương367 59

601657010443 583 Đạt54TrinhNguyễn Thị Thu368 61

651657010445 607 Đạt56TrinhPhan Thị ánh369 61

Vắng thi1557010269 TrinhTô Kiết370

Vắng thi1757010312 TrinhTrần Đinh Hồng371

CTr. CL cao611757010313 577 Đạt54TrinhTrần Ngọc Kiều372 58

591757010317 597 Đạt58TrúcHuỳnh Nguyễn Thanh373 62

561757010320 507 Không đạt46TrúcTrần Thị Thanh374 50

581857010402 590 Đạt58TrườngChâu Quang375 61

Vắng thi1757010323 TrườngĐặng Quang376

Vắng thi1257010289 TrườngLưu Tuấn377

611857010405 580 Đạt56TrườngVõ Minh378 57

CTr. CL cao601757010335 587 Đạt56UyênĐỗ Thị Phương379 60

631456010146 630 Đạt62UyênNguyễn Đỗ Phương380 64

541857010421 520 Không đạt40UyênTrần Kiều Tố381 62

CTr. CL cao651857010422 590 Đạt47UyênVõ Đặng Thanh382 65

CTr. CL cao671857010426 613 Đạt54VânCao Thùy383 63

631657010477 620 Đạt61VânHoàng Vũ Thùy384 62

481667010053 480 Không đạt43VânLê Thị Hồng385 53

651657010478 533 Không đạt47VânLê Thị Hồng386 48

CTr. CL cao681757010348 560 Đạt41ViĐặng Thảo387 59

681654040505 593 Đạt46ViLê Nguyễn Khánh388 64

611657010486 553 Đạt55ViNguyễn Hà389 50

631857010431 557 Đạt45ViNguyễn Thu390 59

631857010432 583 Đạt52ViTrần Lê391 60

631857010433 563 Đạt52ViVũ Ngọc Thúy392 54

651957012302 570 Đạt45VĩLê Tường393 61

671857010434 603 Đạt56ViênNguyễn Thùy Kim394 58

521857010438 530 Không đạt50VyLý Đặng Phương395 57
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CTr. CL cao571757010356 577 Đạt54VyNgô Hoàng Anh396 62

CTr. CL cao641857010440 620 Đạt61VyNgô Lê Thảo397 61

671857010441 620 Đạt61VyNguyễn Đoàn Thảo398 58

591857010442 523 Không đạt46VyNguyễn Vũ Tường399 52

CTr. CL cao591757010360 563 Đạt49VyTô Ngọc Hà400 61

611857010446 587 Đạt55XuânGiang Hà Phú401 60

601657010505 573 Đạt54XuyếnTừ Thị Ngọc402 58

CTr. CL cao521857010453 550 Đạt56ýHuỳnh Thị Như403 57

571657010510 600 Đạt62ýPhan Thị Như404 61

651657012116 607 Đạt59YếnHuỳnh Thị Kim405 58

681857010449 553 Đạt57YếnPhạm Bảo406 41

581857010450 570 Đạt54YếnVương Kim407 59

CTr. CL cao651857010451 590 Đạt51YếnVương Lâm408 61

TRƯỞNG PHÒNG KHẢO THÍ
(Ký tªn vµ ghi râ hä vµ tªn)

Ninh Xuân Hương

Sè sinh viªn dù thi : 359

Ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2021

CÁN BỘ TỔNG HỢP ĐIỂM
(Ký tªn vµ ghi râ hä vµ tªn)

Nguyễn Thanh Hải

Sè sinh viªn ®¹t chuÈn : 303

Sè sinh viªn v¾ng thi : 49
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